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THÔNG BÁO TÀI LI ỆU MỚI 
             CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG 

 
 
I. TẠP CHÍ: 
 
1. Tạp chí tiếng Việt: 

 

- Cộng sản  Số 4, 5, 6 / 2014; CĐ 3, 6  

- Con số và sự kiện Số 3, 4, 5 / 2014 

- Cầu đường Việt Nam Số 4, 5 / 2014 

- Cơ khí Việt Nam Số 1 + 2, 3, 4 / 2014 

- Công nghệ thông tin và truyền thông Số kỳ II (tháng 6 / 2014) 

- Giao thông vận tải Số 4, 6 / 2014 

- Kiến trúc Số 3, 4, 5 / 2014 

- Kiến trúc Việt Nam Số 3, 5 / 2014 

- Kiến trúc nhà đẹp  Số 4, 5, 6 / 2014 

- Kiến trúc & đời sống Số 97 (tháng 6 / 2014) 

- Kiến trúc & xây dựng Số 14 (tháng 5 / 2014) 

- Khu công nghiệp Việt Nam Số 3, 4, 5 / 2014 

- Môi trường đô thị Việt Nam Số 1 + 2, 3 / 2014 

- Người xây dựng  Số 3 + 4 / 2014 

- Nghiên cứu và phát triển VLXD Số 1 / 2014 

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn  Số 6 đến 10 (tháng 3-5 / 2014) 

- Nghiên cứu Đông Nam Á  Số 2, 3, 4, 5 / 2014 

- Nghiên cứu Trung Quốc Số 3, 4, 5 / 2014 

- Nhịp cầu tri thức Số 4, 5 / 2014 

- Quy hoạch xây dựng Số 67 / 2014 

- Sài Gòn đầu tư và xây dựng  Số  4, 5 / 2014 

- Tia sáng  Số 7 đến 12 (tháng 4-6 / 2014) 

- Tài nguyên và môi trường Số 6 đến 11 (tháng 3-6 / 2014) 
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- Thông tin & dự báo KT-XH Số 99, 100, 101 (tháng 3-5 / 2014) 

- Tin học ngân hàng Số 2, 3 / 2014 

- Vật liệu xây dựng Số 4, 5, 6 / 2014 

- Xây dựng  Số 3, 4, 5, 6 / 2014 

 

2.  Tiếng Anh: 
 

- Concrete Construction Số 4, 5, 6 / 2014 

 

3.  Tiếng Trung Quốc: 

- Xây dựng & kiến trúc Số 5 đến 9 (tháng 3- 5 / 2014)          

(Construction and Architecture )  

- Xây dựng đô thị & nông thôn  Số 3, 4, 5 / 2014 

  (Urban & Rural Construction)  

 

4.  Tiếng Nga: 

- Архитектура и строителъство Poccuu Số 2, 3, 4, 5 / 2014 

- Җилищное строителъство Số 1 + 2, 3 / 2014 

- Строительная  газета Số 8 đến 20 / 2014 

 

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN: 

- Khoa học công nghệ môi trường  Số  2, 3 / 2014 

- Tổng luận KHCN kinh tế Số 1, 2 / 2014 

- Thông tin Thư mục  Số 1 (tháng 3 / 2014) 

- Bản tin Công đoàn Xây dựng VN          Số 3, 5 / 2014 

 

III. BÁO CÁO T ỔNG KẾT: 

1/  Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Viện 
Kinh tế xây dựng.- H.: Viện Kinh tế xây dựng, 2014.- 22 tr. (BCTK.0471). 
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2/ Báo cáo kết quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 
2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.- H.: Công đoàn Xây dựng VN, 2014.- 56 tr. 
(BCTK.0473). 
 
3/ Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014 của Viện 
Vật liệu xây dựng.- H.: Viện Vật liệu xây dựng, 2014.- 30 tr. (BCTK.0474). 
5/ Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TCty Đầu tư  phát triển nhà và đô 
thị.- H.: HUD, 2014.- 30 tr. (BCTK.0475). 
 
IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:  
 
1/ Tổng luận: Xây dựng thành phố thông minh - Kinh nghiệm của một số nước 
trên thế giới.- H.: Trung tâm Thông tin - BXD, 2014.- 57 tr. (TTCD.1085/ 1086). 
 
2/  Hội thảo Vật liệu xây không nung - Thách thức và giải pháp phát triển sản xuất 
và sử dụng trong xây dựng công trình.- TP. Đà Nẵng: Bộ Xây dựng, Hội VLXD 
VN, BTC Vietbuild, 2014.- 76 tr. (TTCD.1087). 
 
3/ Hội thảo về Phát triển công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam.- H.: Bộ 
Xây dựng, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông & du lịch Nhật Bản, 2014.- 41 tr. 
(TTCD.1089). 
 
4/ Tập huấn Thiết bị hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp 
dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01).- H.: Cục Phát 
triển đô thị-BXD, Chương trình định cư con người Liên hiệp quốc, 2014.- 159 tr. 
(TTCD.1090). 
 
5/ Viện Kinh tế xây dựng - 40 năm xây dựng và phát triển (1974-2014).- H.: Viện 
Kinh tế xây dựng –BXD, 2014.- 68 tr. và ảnh (TTCD.1091). 
 
6/ Hội thảo chuyên đề Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước.- H.: Bộ Xây dựng, 
Bộ Môi trường Nhật Bản, 2014.- 155 tr. (TTCD.1092) . 
 
7/ Hội thảo Khởi động dự án Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch 
hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại 
Việt Nam.- H.: Bộ Xây dựng, 2014.- 40 tr. (TTCD.1093). 
 
8/ Hội thảo khoa học Xây dựng và phát triển Huế - Đô thị di sản văn hóa đặc sắc 
khu vực Đông Nam Á.- H.: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng hội Xây dựng Việt 
Nam, 2014.- 116 tr. và ảnh (TTCD.1094). 
 
9/ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Thoát nước ở Việt Nam.- H.: Cục 
Hạ tầng kỹ thuật –BXD, JICA, 2014.- 46 tr. (TTCD.1095). 
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10/ Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình.- H.: Bộ Xây dựng, , 2014.- 37 tr. (TTCD.1096). 
 
11/ Hội thảo Giải pháp phát triển bền vững sản xuất vật liệu xây không nung thay 
thế gạch đất sét nung.- TPHCM.: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN, BTC Vietbuild, 
2014, 95 tr. (TTCD.1097). 
 
12/ Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường 
của ngành Xây dựng trong hội nhập & phát triển. Quyển 1.- TPHCM.: Bộ Xây 
dựng, Hội Vật liệu xây dựng VN, BTC Triển lãm quốc tế Vietbuild, 2014.- 75 tr. 
(TTCD.1098). 
13/ Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường 
của ngành Xây dựng trong hội nhập & phát triển. Quyển 2.- TPHCM.: Bộ Xây 
dựng, Hội Vật liệu xây dựng VN, BTC Triển lãm quốc tế Vietbuild, 2014.- 74 tr. 
(TTCD.1099). 
 
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
 
1/ Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung chương trình đào tạo ngành kiến trúc / 
Đỗ Hậu (Chủ nhiệm dự án).- H.: ĐH Kiến trúc Hà Nội, 2012.-  142 tr. (KQNC.1470). 
 
2/ Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, tr ực thuộc tỉnh 
Ninh Bình.- Ninh Bình: UBND tỉnh Ninh Bình, 2014.- 107 tr. (KQNC.1471). 
 
3/ Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh 
Thanh Hóa.- Thanh Hóa: UBND tỉnh Thanh Hóa, 2014.- 30 tr. (KQNC.1472). 
 
4/ Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II tr ực thuộc tỉnh 
Bắc Ninh.- Bắc Ninh: UBND tỉnh Bắc Ninh, 2014.- 29 tr. (KQNC.1473). 
 
5/ Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 
IV.-  Đông Triều: Huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh, 2014.- 64 tr. (KQNC.1474). 
 
6/ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và ngoài 2050. Quyển 1 - 2.- Quảng Ninh: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, 
2014.- 285 tr. và 232 tr. (KQNC.1475 / KQNC.1476). 
 
7/ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050.- TPHCM.: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền 
Nam, 2014.- 44 tr. (KQNC.1477). 
 
8/ Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.- H.: Bộ Xây dựng, 2014.- 
9 tr. (KQNC.1478). 
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9/ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng / Bùi Kim Khánh (Chủ nhiệm đồ án).- H.: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn, 
1996.- 45 tr. (KQNC.1479).  
 
10/ Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.- Tam Kỳ: UBND 
TP Tam Kỳ, 2013.- 49 tr. (KQNC.1480). 
 
11/ Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng.- Hải 
Phòng: Viện Quy hoạch, 2014.- 162 tr. (KQNC.1481). 
 
12/ Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá 
Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030.- H.: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn 
quốc gia, 2014.- 55 tr. (KQNC.1482). 
13/ Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu 
công nghệ môi trường xanh.- TPHCM.: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam, 
2014.- 127 tr. (KQNC.1483). 
 
14/ Thuyết minh tiêu chuẩn Nguyên tắc thông gió và thiết kế thông gió tự nhiên. 
Mã số TC 26-08 / Tạ Xuân Hòa.- H.: Viện KHCN Xây dựng, 2010.- 9 tr. 
(KQNC.1484). 
 
15/ Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự 
nhiên”. Mã số TC 62-13 / Đào Anh Tuấn (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Vật liệu xây 
dựng, 2013.- 36 tr. (KQNC.1485). 
 
16/ Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Tấm thạch cao - Hướng dẫn lắp đặt và 
hoàn thiện. Mã số: TC 50-13 / Hoàng Đình Kiên (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Vật 
liệu xây dựng, 2013.- 58 tr. (KQNC.1486). 
 
17/ Tài liệu tham khảo Tấm thạch cao - Hướng dẫn lắp đặt và hoàn thiện.- H.: 
Viện Vật liệu xây dựng, 2013.- 119 tr. (KQNC.1487). 
 
18/ Xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn về kính trong xây dựng. Mã số: TC 
01-11 / Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm đề tài).- H.: Trường cao đẳng nghề Viglacera, 
2013.- 98 tr. (KQNC.1488). 
 
19/ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sử dụng kính trong công trình xây 
dựng. Mã số: TC 01-11 / Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm đề tài).- H.: Trường cao đẳng 
nghề Viglacera, 2013.- 115 tr. (KQNC.1489). 
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20/ Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 02-
11 / Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm đề tài).- H.: Trường cao đẳng nghề Viglacera, 
2013.- 248 tr. (KQNC.1490). 
 
21/ Dự án soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa - Phương 
pháp thử”. Mã số: TC 58-13 / Cao Tiến Phú (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Vật liệu 
xây dựng, 2014.- 134 tr. (KQNC.1491). 
 
22/ Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông 
và vữa xây dựng. Mã số: TC 26-12 / Lê Văn Quang (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện 
Vật liệu xây dựng, 2014.- 109 tr. (KQNC.1492). 
 
23/ Hướng dẫn sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông 
và vữa xây dựng.- H.: Viện Vật liệu xây dựng, 2014.- 26 tr. (KQNC.1493). 
 
VI. SÁCH:  
 
1/ Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội. Tập 1 - 3 / Nguyễn Đăng Điệp 
(Chủ trì), Phạm Văn Ánh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 744 tr., 704 tr. và 735 tr. (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002859 ÷ VB.002861). 
 Bộ sách gồm 3 tập, nội dung gồm những tác phẩm ký - tản văn xuất sắc nhất 
của các tác giả trong nước về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội theo trục thời gian: 
thời trung đại ( từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX ). 

Tập 1: Ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội thời trung đại. 
Tập 2: Ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội từ 1900 đến nay. 
Tập 3: Ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội từ 1900 đến nay (tiếp theo) và Phụ 

lục: Thăng Long - Hà Nội trong mắt người nước ngoài. 
 
2/ Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật. 
Tập 1 - 2 / Trần Nho Thìn (Tuyển chọn), Vũ Văn Quân, Đỗ Thị Hương Thảo.- H.: 
Nxb Hà Nội, 2010.- 764tr. và  728 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002862, 
VB.002863). 
 Đây là bộ sách tư liệu đặc sắc, góp phần khẳng định các giá trị văn học nghệ 
thuật truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, gồm 2 tập. 

Tập 1: gồm 2 phần: 
• Phần 1: Văn học dân gian và văn học viết. 
• Phần 2: Sân khấu. 

 Tập 2: gồm 4 phần 
• Phần 3: Điện ảnh - Nhiếp ảnh.  
• Phần 4: Hội họa - Điêu khắc.  
• Phần 5: Kiến trúc.  
• Phần 6: Âm nhạc 
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3/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập thần tích / Nguyễn Tá Nhí, 
Nguyễn Văn Thịnh (Chủ trì), Trần Thị Giáng Hoa...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1164 tr. 
(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002864). 
 Cuốn sách này không chỉ cung cấp những tư liệu khoa học có giá trị, mà còn 
giới thiệu cho bạn đọc biết được các phong tục tập quán tốt đẹp ở làng xã xưa, như 
nghi lẽ tế thần, hội hè đình đám...  

Nội dung sách gồm 62 văn bản thần tích tiêu biểu. Các văn bản thần tích được 
tuyển chọn theo  trục không gian gồm khắp 29 đơn vị quận huyện trong thành phố, 
theo trục thời gian suốt tiến trình lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. 
 
4/ Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại / Nguyễn Đức Mậu.- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 728 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002865). 
 Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại là một cuốn sách thuộc mảng sách Văn 
học nghệ thuật. Nó là công trình nghiên cứu chuyên sâu về ca trù, không chỉ góp 
phần hữu ích cho một địa bàn cụ thể với một công việc xác định, mà còn giúp sức 
vào việc nghiên cứu môn nghệ thuật độc đáo này cho cả nước. 
 
5/ Câu đối Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Thịnh (Chủ trì), Lê Phương Duy, 
Đinh Thanh Hiếu...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 948 tr. và ảnh. (Tủ sách Thăng Long 
1000 năm) (VB.002866). 
 Cuốn sách này giới thiệu một cách tương đối hệ thống câu đối tại các di tích 
của Hà Nội. Nội dung sách tập hợp khoảng trên 700 câu đối Hán Nôm, có thể nói đây 
là công trình góp phần  phản ánh đời sống văn hóa, xã hội, giáo dục của Hà Thành 
xưa. 
 
6/ Truyện kể dân gian Hà Nội / Võ Quang Trọng (Chủ trì), Nguyễn Thúy Loan, Lê 
Việt Liên.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 880 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002867). 
 Đây là công trình tập hợp khá đầy đủ những truyện kể dân gian Hà Nội đã 
được sưu tầm từ trước tới nay, kể cả nguồn tài liệu Hán Nôm có ghi chép truyện dân 
gian. Nội dung các thể loại truyện dân gian được sưu tập bao gồm truyền thuyết, cổ 
tích, giai thoại, truyện cười, là bốn thể loại kể dân gian văn xuôi cơ bản của cả nước 
nói chung, của Hà Nội nói riêng. 
 
7/ Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội. Tập 1 ÷ 8 / Lê Minh Khuê (chủ trì), 
Trần Nghĩa...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002868 
÷ VB.002875). 
 Bộ sách gồm 8 tập, là những tác phẩm tiêu biểu viết về Thăng Long - Hà Nội 
từ thời Trung đại đến giai đoạn 1900 - 1945. 
 
8/ Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu văn hóa / Nguyễn Hải 
Kế (chủ trì), Đỗ Thị Hương Thảo..- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 952 tr. (Tủ sách Thăng 
Long 1000 năm) (VB.002876). 
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 Nội dung cuốn sách  gồm những bài viết tiêu biểu nhất nghiên cứu về môi 
trường sinh thái, đời sống vật chất, sinh hoạt văn hóa và con người Thăng Long - Hà 
Nội. Cuốn sách mang lại cho độc giả một cái nhìn đa chiều, đa diện hơn về văn hóa 
Thăng Long - Hà Nội, để ta yêu hơn, trân trọng hơn những gì là tinh túy, là nét đẹp 
của mảnh đất Kinh kỳ.  
 
9/ Gương mặt văn học Thăng Long / Nguyễn Huệ Chi (chủ biên), Phạm Tú Châu..- 
H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 838 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002877). 
 Nôi dung cuốn sách là chân dung hàng loạt nhà văn Thăng Long tiêu biểu khởi 
đầu thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX, giúp cho người yêu mến Thủ đô Hà Nội hiểu thêm 
về truyền thống văn học Thăng Long, trong đó gương mặt riêng của mỗi tác giả cùng 
các loại hình văn học được tác giả sử dụng trong nhiều thời đại đã dệt nên đủ mọi sắc 
màu. 
 
10/ Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại / Lê Ngọc Canh (Chủ biên), 
Lê Hồng Thắng...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 371 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002878). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách đầy đủ về nghệ thuật múa truyền 
thống ở Hà Nội. Đó là múa trong lễ hội, múa tín ngưỡng và tôn giáo, múa trong sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng và múa cung đình Thăng Long; nghệ thuật múa ở Hà Nội 
thời hiện đại bao gồm múa trong lễ hội hiện đại, múa chuyên nghiệp và không 
chuyên, cùng những công trình nghiên cứu về múa cũng được các tác giả cung cấp 
đầy đủ. 
 
11/ Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI / Hoàng Dương (chủ 
trì), Hồ Quang Bình..- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 768 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 
năm) (VB.002879). 
 Nội dung cuốn sách gồm những ca khúc viết về Thăng Long - Hà Nội của các 
nhạc sĩ qua hai thế kỷ XX và XXI, các tác giả tập sách chỉ có thể bước đầu tuyển 
chọn 300 bài hát, đã lần lượt xuất hiện trong đời sống âm nhạc từ những năm 30 thế 
kỷ trước đến nay. 
 
12/ Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Quang Hưng.- H.: 
Nxb Hà Nội, 2010.- 360 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002880). 
 Nội dung cuốn sách phác họa đời sống tôn giáo tín ngưỡng với những hình ảnh 
cụ thể như người Phật tử, người Công giáo, người Tin Lành, người Cao Đài... ở Hà 
Nội và từ đó đưa ra những nhận xét bước đầu khá thú vị về đời sống tôn giáo tín 
ngưỡng của người Thăng Long - Hà Nội. 
13/ Trang phục Thăng Long - Hà Nội / Đoàn Thị Tình.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 
511 tr. và ảnh. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002881). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu những đặc điểm của trang phục Việt Nam từ 
thời phong kiến cho đến nay, các làng nghề và sản phẩm dệt may truyền thống, gợi ý 
một cách tiếp cận mới nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. 
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14/ Du lịch Thăng Long - Hà Nội / Trương Sỹ Vinh (chủ biên), Đỗ Thanh Hoa...- 
H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 288 tr. và ảnh. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002882). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống và khá đầy đủ về sự phát 
triển của du lịch Thủ đô, giúp bạn đọc thấy được tiềm năng, thế mạnh và những khó 
khăn của du lịch Hà Nội trong từng thời kỳ. 
15/ Tuyển tập tác phẩm về văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội / Phạm Quang 
Long, Bùi Việt Thắng.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 840 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 
năm) (VB.002883). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu về văn hóa ẩm thực Hà Nội qua các công trình 
khảo cứu, biên soạn công phu và bổ ích, qua các trang viết đặc sắc thấm đẫm chất 
văn chương của nhiều tác giả về Thăng Long - Hà Nội. 
 
16/ Tìm hiểu lễ hội Hà Nội / Lê Hồng Lý.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 398 tr. và ảnh 
(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002884). 
 Sách trình bày một số hiểu biết về lễ hội ở Hà Nội theo trục thời gian và không 
gian, nhằm bao quát hiện tượng văn hóa đặc sắc này của Hà Nội. Nội dung sách gồm 
5 chương: 

• Chương 1: Môi trường địa lý, xã hội của Hà Nội. 
• Chương 2: Những lễ hội cung đình qua các tư liệu lịch sử. 
• Chương 3: Lễ hội dân gian trong đời sống xã hội hiện đại.  
• Chương 4: Một số lễ hội du nhập từ nước ngoài và những lễ hội mới được tổ 

chức tại Hà Nội.  Chương 5: Một số vấn đề về lễ hội ở Hà Nội 
 
17/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Hương ước tục lệ / Nguyễn Tá Nhí 
(Chủ trì), Trần Thị Giáng Hoa, Phạm Hương Lan...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1323 tr. 
(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002885). 
 Cuốn sách này giới thiệu cho bạn đọc các văn bản Hương ước cổ truyền, giúp 
chúng ta tìm thấy những nét đẹp, những kinh nghiệm quý báu của người xưa. 

Nội dung của cuốn sách bao gồm 2 phần:   
• Phần 1: Hương ước tục lệ Thăng Long - Hà Nội (57 bản Hương ước).  
• Phần 2: Hương ước khoán lệ khắc trên bia. 

 
18/ Hà Nội thời tiền Thăng Long / Nguyễn Việt.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 973 tr. 
(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002886). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu với người đọc cội nguồn của vùng đất có thế 
"rồng cuộn hổ ngồi" của Thủ đô Hà Nội ngày nay, sự ra đời và phát triển mãnh liệt và 
trường tồn của các cộng đồng cư dân "Việt cổ" trên vùng đất này cho đến khi trở 
thành Thăng Long - Thủ đô của Nhà nước Đại Vi ệt vào thế kỷ XI. Cuốn sách gồm 9 
chương. 
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19/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội - Tuyển tập tư liệu phương Tây / 
Nguyễn Thừa Hỷ (Chủ trì), Hoàng Anh Tuấn...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1169 tr. (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002887). 
 Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

• Phần 1: Tư liệu Thăng Long - Hà Nội (Từ thế kỷ XVII đến 1882). 
• Phần 2: Tư liệu Thăng Long - Hà Nội (Từ 1883 đến 1945). 

 
20/ Đất thiêng ngàn năm văn vật / Trần Quốc Vượng, Nguyễn Hải Kế (Chủ trì)...- 
H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 544 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002888). 
 Nội dung cuốn sách cho ta thấy được chiều dày lịch sử và văn hóa của Thăng 
Long - Hà Nội. Cuốn sách gồm 3 phần: 

• Phần 1: Đất thiêng Thăng Long - Hà Nội. 
• Phần 2: Thăng Long - Hà Nội dấn mình cùng đất nước. 
• Phần 3: Tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. 

 
21/ Danh nhân Thăng Long - Hà Nội / Vũ Khiêu (chủ trì), Tạ Ngọc Liễn...- H.: Nxb 
Hà Nội, 2010.- 1008 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002889). 
 Nội dung cuốn sách cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về thân thế, 
sự nghiệp các thế hệ danh nhân Thăng Long - Hà Nội từ thời Tiền Thăng Long đến 
những năm đầu thế kỷ XX. 
 
22/ Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội / 
Phạm Tất Dong (chủ biên), Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Kim Hoa...- H.: Nxb Hà 
Nội, 2010.- 331 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002890). 
 Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: 

• Phần 1: Luận chung về con người Thăng Long - Hà Nội. 
• Phần 2: Những phẩm chất nhân cách người Thăng Long - Hà Nội thời kỳ 

phong kiến. 
• Phần 3: Người Hà Nội thời hiện đại. 
• Phần 4: Những giá trị cơ bản trong nhân cách của người Thăng Long - Hà Nội. 
• Phần 5: Người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch. 
• Phần 6: Nền giáo dục trên đất Thăng Long - Hà Nội. 

 
23/ Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội / Trần Lâm 
Biền, Trịnh Sinh.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 571 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002891). 
 Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 
Phần 1: Biểu tượng văn hóa nghệ thuật của cư dân Hà Nội thời tiền sử và sơ sử. 
Phần 2: Biểu tượng văn hóa nghệ thuật của cư dân Hà Nội dưới thời quân chủ dân 
tộc. 
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24/ Giáo dục Thăng Long - Hà Nội - Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định 
hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế (chủ biên), Nguyễn Văn Căn...- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 475 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002892). 
 Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: 

• Phần 1: Giáo dục Thăng Long - Hà Nội thời phong kiến (1010 - 1884). 
• Phần 2: Giáo dục và đào tạo Hà Nội thời Pháp thuộc (Từ năm 1884 đến trước 

Cách mạng tháng Tám 1945). 
• Phần 3: Giáo dục của Thủ đô Hà Nội (Từ 1945 đến 1986). 
• Phần 4: Giáo dục Hà Nội thời đổi mới (Từ 1987 đến nay). 
• Phần 5: Vai trò, vị trí và những kinh nghiệm của giáo dục Thăng Long - Hà 

Nội. 
• Phần 6: Định hướng phát triển giáo dục Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 
25/ Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội / Bùi Xuân Đính.- H.: Nxb 
Hà Nội, 2010.- 956 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002893). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu về nền giáo dục và khoa cử Nho học, tập trung 
giới thiệu phương thức tổ chức học tập và thi cử, các tiến sĩ Nho học của Thăng Long 
- Hà Nội, gồm 2 phần: 

• Phần 1: Khảo cứu chung về giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà 
Nội. 

• Phần 2: Khảo cứu về các nhà khoa bảng Thăng Long - Hà Nội. 
 
26/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long / Nguyễn Hữu Sơn (chủ trì), Bùi Việt 
Thắng...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 952 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002894). 
 Nội dung cuốn sách là tuyển tập các tác phẩm thơ văn được thử thách qua thời 
gian gắn với cảm hứng thương nhớ, tự hào, trân trọng, mến yêu, vinh danh lịch sử, 
cuộc sống, con người và cảnh quan Thủ đô qua những trải nhiệm cá nhân của từng 
tác giả. 
 
27/ Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn 
Chí Bền (Chủ biên), Đặng Văn Bài...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 401 tr. (Tủ sách Thăng 
Long 1000 năm) (VB.002895). 
 Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 

• Chương 1: Nhìn lại tình hình nghiên cứu di sản văn hóa vật thể Thăng Long - 
Hà Nội. 

• Chương 2: Những vấn đề lý luận về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn 
hóa vật thể. 

• Chương 3: Giá trị di sản văn hóa vật thể của Thăng Long - Hà Nội. 
• Chương 4: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể 

Thăng Long - Hà Nội. 
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• Chương 5: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng 
Long - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. 

 
28/ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội / 
Võ Quang Trọng (Chủ biên), Đinh Hồng Hải...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 295 tr. (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002896). 
 Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 

• Chương 1: Cở sở lý luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa phi vật thể. 

• Chương 2: Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội. 
• Chương 3: Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội. 
• Chương 4: Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

ở Thăng Long - Hà Nội 
 
29/ Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ 
XVII  / Hoàng Anh Tuấn (biên soạn).- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 731 tr. (Tủ sách Thăng 
Long 1000 năm) (VB.002897). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu với độc giả khối tư khối tư liệu lưu trữ của hai 
công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh liên quan đến kinh đô Kẻ Chợ và vương quốc Đàng 
Ngoài. Cuốn sách gồm 3 phần chính và phụ lục: 

• Phần 1: Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh ở Kẻ Chợ - Đàng 
Ngoài thế kỷ XVII. 

• Phần 2: Tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1937 
- 1700). 

• Phần 3: Tư liệu của Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 - 
1697) 

 
30/ Thủ công nghiệp, công nghiệp từ Thăng Long đến Hà Nội / Nguyễn Lang.- H.: 
Nxb Hà Nội, 2010.- 364 tr. và ảnh. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002898). 
 Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương với phần phụ lục và danh 
mục tài liệu tham khảo chính: 

• Chương 1: Thủ công nghiệp Việt Nam từ thời nguyên khai đến thời nhà Lý. 
• Chương 2: Sự phát triển của thủ công nghiệp, công nghiệp từ Thăng Long đến 

Hà Nội. 
• Chương 3: Quá trình phát triển của một số ngành nghề thủ công nghiệp, công 

nghiệp truyền thống. 
• Chương 4: Quá trình hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện 

đại. 
• Chương 5: Một số định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 

 
31/ Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội / Phạm Xuân Hằng (Chủ 
biên), Vũ Quang Hiển...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 522 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 
năm) (VB.002899). 
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 Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, tổng hợp những hoạt động đối ngoại tiêu 
biểu diễn ra trên đất Thăng Long - Hà Nội trong một ngàn năm qua, chứa đựng 
những ý nghĩa nhiều mặt để khái quát thành một số bài học kinh nghiệm hữu dụng 
đối với hoạt động đối ngoại Thủ đô và đất nước ta thời mở cửa và hội nhập ngày nay.
  
 
32/ Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
/ Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Phạm Xanh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 291 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002900). 
 Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 

• Chương 1: Việt Nam trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và các phong 
trào kháng chiến tiêu biểu của nhân dân ta. 

• Chương 2: Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cuối 
thế kỷ XIX. 

• Chương 3: Những chuyển biến về kinh tê, xã hội, văn hóa và giáo dục ở Hà 
Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

• Chương 4: Phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản ở Hà Nội đầu thế 
kỷ XX. 

• Chương 5: Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Hà Nội trong 
những năm 1925 – 1930. 

 
33/ Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội 
/ Nguyễn Văn Tài (Chủ biên), Văn Đức Thanh, Nguyễn Như Hoạt...- H.: Nxb Hà 
Nội, 2010.- 397 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002901). 
 Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 phần chính và 9 chương. 

• Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận và phương pháp luận. 
• Phần thứ hai: Lịch sử và bài học kinh nghiệm.  
• Phần thứ ba: Bối cảnh thời đại và phát huy bài học kinh nghiệm.  

 
34/ Lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Tập 1 - 2 / Phan Huy Lê (Chủ biên), Nguyễn 
Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1034 và 1056 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002902 / VB.002903). 
 Bộ sách gồm 2 tập với 38 chương, theo phân kỳ lịch sử, giới thiệu về toàn bộ 
lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội trong một giới hạn thời 
gian, từ khi con người có mặt trên mảnh đất này cho đến nay và không gian địa lý 
rộng lớn, trải qua nhiều biến chuyển, đổi thay. 
 
35/ Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử. Tập 1 - 2 / 
Nguyễn Quang Ngọc (Chủ trì), Vũ Văn Quân, Phạm Đức Anh.- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 912 và 704 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002904 / VB.002905). 
 Bộ sách gồm 2 tập, là tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử ra đời, các vấn 
đề của lịch sử Thủ đô, được kết cấu thành 5 phần. 

• Phần mở đầu. 
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• Phần 1: Thăng Long - Hà Nội trước định đô. 
• Phần 2: Thăng Long - Hà Nội trong kỷ nguyên Đại Vi ệt.  
• Phần 3: Hà Nội thời Pháp thuộc. 
• Phần 4: Hà Nội từ năm 1945 đến nay. 

 
36/ Thăng Long - Hà Nội: Những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm / Lê Đình Sỹ 
(Chủ biên), Nguyễn Minh Đức...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 588 tr. và ảnh (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002906). 
 Nội dung cuốn sách khái quát đầy đủ những sự kiện lịch sử oanh liệt của quân 
và dân Thăng Long - Hà Nội trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ và giải phóng kinh đô 
Thăng Long - Hà Nội một nghìn năm qua. Từ đó rút ra những vấn đề có tính quy luật 
trong lĩnh vực quân sự, những bài học lịch sử về xây dựng quốc phòng, tổ chức lãnh 
đạo, chỉ đạo kháng chiến, bảo vệ và giải phóng Thủ đô. 
 
37/ Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / Nguyễn Đình Lê (chủ biên), Lê 
Đình Hùng...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 296 tr.(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002907). 
 Nội dung của cuốn sách gồm 4 chương: 

• Chương 1: Khái quát về phong trào cách mạng Hà Nội trước năm 1939. 
• Chương 2: Phong trào đấu tranh cách mạng từ cuối 1939 đến đầu năm 1945. 
• Chương 3: Từ cao trào kháng Nhật đến tổng khởi nghĩa, xây dựng chính quyền 

nhân dân (12-3 đến 2-9-1945). 
• Chương 4: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của 

cách mạng tháng Tám ở Hà Nội. 
 
38/ Lịch sử chính quyền thành phố Hà Nội (1945 - 2005) / Đoàn Minh Huấn, 
Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Lê Thị Minh Hạnh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 312 
tr.(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002908). 
 Nội dung sách gồm 5 chương:  

• Chương 1: Sự thành lập và bước đầu vận hành của chính quyền cách mạng 
TP.Hà Nội (9/1945 - 12/1946).  

• Chương 2: Chính quyền TP.Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp (12/1946 - 7/1954).  

• Chương 3: Chính quyền TP.Hà Nội trong thời kỳ xây dựng XHCN trên miền 
Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).  

• Chương 4: Chính quyền TP. Hà Nội trong thập niên đầu cả nước quá độ lên 
CNXH (1975 - 1986).  

• Chương 5: Chính quyền TP.Hà Nội trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2005). 
 
39/ Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội / Phạm Xuân Hằng, Phan Phương Thảo 
(Chủ biên).- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1256 tr.và ảnh, bản đồ. (Tủ sách Thăng Long 
1000 năm) (VB.002909). 
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 Cuốn sách với gần 3000 sự kiện của Thăng Long - Hà Nội dưới dạng biên 
niên, bắt đầu khi con người xuất hiện trên vùng đất cổ xưa này kéo dài đến trước 
ngày 1/8/2008. Trong suốt diễn trình ấy, mảnh đất này luôn là nơi diễn ra và chứng 
kiến những sự kiện lớn lao, những dấu ấn quan trọng của Hà Nội nói riêng và của cả 
nước nói chung.  

Nội dung sách gồm 4 phần:  
• Phần 1: Hà Nội trước định đô.  
• Phần 2: Hà Nội trong kỷ nguyên độc lập. 
• Phần 3: Hà Nội thời Pháp thuộc. 
• Phần 4: Hà Nội từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước tháng 8 năm 

2008. 
 
40/ Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544 - 2043) / Lê Thành Lân.- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 1032tr.(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002910). 
 Cuốn sách này là một công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị, là một công cụ 
tra cứu cần thiết và tiện lợi cho các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà sử học, cho 
sinh viên, nghiên cứu sinh nghiên cứu lịch sử, văn hoá Hà Nội nói riêng và cả nước 
nói chung...  

Nội dung sách gồm 4 chương:   
• Chương 1: Các vấn đề  chung về lịch và lịch Việt Nam.  
• Chương 2:  Lịch Việt Nam từ 1544 đến 2043.  
• Chương 3: Niên biểu lịch sử Việt Nam.  
• Chuơng 4: Các lịch vĩnh cửu và ngày tiết khí của 100 năm (1944 -2043). 

 
41/ Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 – 1954. Tập 1- 2 / Đào Thị Diến 
(Chủ biên), Vũ Văn Thuyên, Lê Huy Tuấn...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 844 tr. và 904 
tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002911 / VB.002012). 
 Bộ sách gồm 2 tập, giới thiệu cho bạn đọc một hệ thống tài liệu gốc cực kỳ 
phong phú, có giá trị đặc biệt về tư liệu học và mở ra triển vọng khai thác, sử dụng 
trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu Hà Nội thế kỷ XIX - XX.  

• Tập 1 gồm: Phần 1: Địa giới - Tổ chức hành chính.  
  Phần 2: Quy hoạch - Xây dựng. 

• Tập 2 gồm: Phần 3: Giao thông - Công chính.  
  Phần 4: Văn hoá - Giáo dục. 

 
42/ Thăng Long - Hà Nội: Thư mục công trình nghiên cứu / Vũ Văn Quân, Đỗ Thị 
Hương Thảo (Chủ biên), Ngô Vương Anh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 624 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002913). 
 Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc một cái 
nhìn toàn cảnh về "Hà Nội học", đồng thời có được 1 công cụ tra cứu về lịch sử vấn 
đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.  

Nội dung chính của cuốn sách gồm 2 phần:  
• Phần 1: Thư mục nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội. 
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• Phần 2: Sách dẫn. 
 
43/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Thư mục tư liệu trước 1945. Tập 1 ÷ 3 
/ Vũ Văn Quân (Chủ biên), Phạm Thị Thùy Vinh, Nguyễn Hữu Mùi...- H.: Nxb Hà 
Nội, 2010.- 1052 tr., 1444 tr. và 1324 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002914 ÷ VB.002916). 
 Bộ sách gồm 3 tập, là bộ thư mục lớn, phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống 
xã hội, cả ở nông thôn và thành thị của đơn vị hành chính lãnh thổ thành phố Hà Nội 
hiện đại. 

Tập 1 là những tư liệu văn khắc viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm khắc trên đá, 
đồng hoặc gỗ... Văn khắc có giá trị trên nhiều phương diện cả ý nghĩa vật thể và phi 
vật thể. 

Tập 2 gồm 2 phần: - Phần 1: Tư liệu văn khắc (tiếp tập 1). 
                                           - Phần 2: Thần tích thần sắc. 
 Tập 3 gồm 3 phần: - Phần 3: Tư liệu hương ước. 
                                           - Phần 4: Tư liệu địa bạ. 
                                           - Phần 5: Tư liệu khác . 
 
44/ Hà Nội danh thắng và di tích. Tập 1 - 2 / Lưu Minh Trị (Chủ biên), Đào Đình 
Bắc, Nguyễn Thị Dơn...- H.: Nxb Hà Nội, 2011.- 1255 tr.và 1148 tr. (Tủ sách Thăng 
Long 1000 năm) (VB.002917 / VB.002918). 
 Bộ sách gồm 2 tập, là một công trình góp phần tích cực vào việc tổng kết và 
phát huy giá trị lịch sử và văn hoá ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.  

Tập 1 giới thiệu Tổng quan, Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử - văn hoá 
Hà Nội và phần phụ lục (Tổng hợp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn các quận, 
huyện, thị xã của Hà Nội). 
 Tập 2 giới thiệu về Di tích lịch sử - văn hoá Hà Nội bao gồm di tích khảo cổ, 
đình, đền, phủ..., Di tích cách mạng - kháng chiến và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, cùng các bảo tàng. 
 
45/ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Tập 1- 2 / Nguyễn Văn Uẩn.- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 1164 tr.và 952 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002919 / 
VB.002920). 
 Bộ sách gồm 2 tập, tái hiện diện mạo một Hà Nội hoàn chỉnh , toàn diện về tất 
cả các mặt đã được khắc họa hết sức rõ nét về: kinh tế, văn hóa, xã hội, dư địa chí với 
nhân vật trung tâm là con người - nửa là Tây chủ yếu là Pháp cùng Hoa Kiều, Ấn 
kiều và nửa là ta từ cuộc sống xã, phường bước ra hòa nhập vào cuộc đô thị thuộc 
địa. 

Tập 1 giới thiệu về: Thành Hà Nội; Cửa Tây; Khu vực Hồ Tây; Tổng Yên 
Thành ở ngoài cửa Bắc; Khu phố cổ ở cửa Đông; Khu phố Tây - Trung tâm Hà Nội 
cũ. 
 Tập 2 gồm giới thiệu về: Khu vực Tây Nam Hà Nội cũ; Khu vực Đông Nam 
Hà Nội cũ;  Sông Hông với Hà Nội; Ngoại thành Hà Nội mở rộng và phần phụ lục. 
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46/ Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội: Những nét đẹp truyền thống và hiện đại / Đặng 
Cảnh Khanh (Chủ biên), Lê Xuân Hoàn, Đặng Vũ Cảnh Linh...- .- H.: Nxb Hà Nội, 
2010.- 336 tr. và Ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002921). 
 Nội dung cuốn sách giúp ta cảm nhận được những nét đẹp về nhân cách truyền 
thống và hiện đại của tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội. Sách gồm 2 phần: 

• Phần 1: Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội những nét đẹp truyền thống. 
• Phần 2: Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội trên con đường công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa. 
47/ Hà Nội với những tấm lòng gần xa / Hoàng Thúy Toàn (sưu tầm).- H.: Nxb Hà 
Nội, 2010.- 680 tr. và Ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002922). 
 Nội dung cuốn sách là những ghi chép, những trang viết nói lên cảm xúc, tâm 
tình, ấn tượng của bạn bè gần xa về Hà Nội. Sách gồm 3 phần: 

• Phần 1: Giai đoạn trước 1945 
• Phần 2: Giai đoạn kháng chiến chống Pháp - Mỹ (1946 - 1975). 
• Phần 3: Giai đoạn 1975 đến nay. 

 
48/ Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội / Nguyễn Trọng Phúc, Phùng Hữu Phú (Chủ 
biên)...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 584 tr. và Ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002923). 
 Trên cơ sở nguồn tư liệu hiện có, bằng phân tích, các tác giả đã tái hiện các 
chiều cạnh quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, gồm cả quan hệ 
với tư cách Nguyên thủ quốc gia, cũng như với tư cách một công dân Thủ đô; cả tác 
động gián tiếp qua tư tưởng- lý luận lẫn tác động trực tiếp bằng chỉ đạo cụ thể; cả 
chiều quan hệ Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội và Hà Nội với Hồ Chí Minh. 
 
49/ Việt Nam - Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển / Nguyễn Mại.- H.: Nxb 
Hà Nội, 2011.- 700 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002924). 
 Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
thông qua các sự kiện và quá trình phát triển có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng. 

Cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu phong phú được sắp xếp có hệ 
thống, bằng phương pháp phân tích khoa học quá trình Việt Nam và Hà Nội chủ động 
và tích cực hội nhập với khu vực và thế giới, luận giải các vấn đề, sự kiện, nêu ra một 
số xu hướng phát triển và giải pháp mang tính hệ thống để hội nhập kinh tế quốc tế, 
đóng góp có hiệu quả hơn trong công cuộc CNH - HĐH đất nước và Thủ đô. 
 
50/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn kiện lịch sử / Nguyễn 
Quang Ngọc (Chủ trì), Vũ Văn Quân...- H.: Nxb Hà Nội, 2011.- 980 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002925). 
 Các tác giả đã tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu những văn kiện tiêu biểu, quan 
trọng nhất, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô. Qua đó, chúng 
ta có thể hình dung về những sự kiện, nội dung chính yếu trong tiến trình lịch sử 
Thăng Long - Hà Nội, cũng tức là phần cơ bản của lịch sử dân tộc. 
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Nội dung cuốn sách sẽ là tư liệu hữu ích không chỉ cho các nhà nghiên cứu lịch 
sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, mà còn cho đông đảo bạn đọc Thủ đô và cả nước. 
 
51/ Địa chí Hà Tây / Đặng Văn Tu, Nguyễn Tá Nhí (Đồng chủ biên)...- H.: Nxb Hà 
Nội, 2011.- 996 tr. và Ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002926). 
 Hà Tây là vùng đất có truyền thống lịch sử và văn hiến lâu đời, là địa bàn sinh 
sống của người Vi ệt cổ. Nội dung cuốn sách đã ghi chép, giới thiệu đầy đủ mọi mặt 
hoạt động của người dân Hà Tây trong suốt tiến trình lịch sử lao động sáng tạo của 
mình. 
 
52/ Địa chí Cổ Loa / Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân (Đồng chủ biên)...- H.: 
Nxb Hà Nội, 2010.- 832 tr. và Ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002927). 
 Lần đầu tiên cuốn "Địa chí Cổ Loa" giới thiệu một cách toàn diện về mảnh đất 
Cổ Loa lịch sử, cung cấp cho bạn đọc một nguồn tư liệu hết sức phong phú và khá 
toàn diện từ lịch sử, địa lý tự nhiên - hành chính, kinh tế - xã hội, văn hóa của mảnh 
đất là kinh đô của hai triều đại, mảnh đất chứa nhiều bí ẩn lịch sử. Nội dung cuốn 
sách được bố cục thành 4 phần với 11 chương. 
 
53/ Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập địa chí. Tập 1 ÷ 3 / Nguyễn 
Thúy Nga, Nguyễn Kim Sơn (Chủ trì); Nguyễn Văn Thịnh...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 
1072 tr.,1228 tr.,1220 tr.  (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002928 ÷ 2930). 
 Bộ sách này có 3 tập, giới thiệu 30 văn bản. Những văn bản này được xem là 
tiêu biểu nhất trong số trên 60 tư liệu địa chí Thăng Long - Hà Nội. 30 văn bản được 
chọn bao gồm cả quốc chí và địa phương chí. Các tài liệu này chủ yếu ghi chép về Hà 
Nội.  
 
54/ Địa bạ cổ Hà Nội : Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. Tập 1- 2 / Phan Huy Lê 
(Chủ biên), Vũ Văn Quân, Phan Phương Thảo...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 960 tr. và 
768 tr.  (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002931 / VB.002932). 
 Bộ sách gồm 2 tập, gồm 160 địa bạ không trùng tên, cung cấp tư liệu về một 
bức tranh toàn cảnh của địa bạ cổ Hà Nội, ngoài ra còn có 6 địa bạ trùng tên nhưng 
khác niên đại.  
 
55/ Hà Nội: Địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan / Vũ Văn Phái (Chủ biên), 
Đào Đình Bắc...- H.: Nxb Hà Nội, 2011.- 280 tr. và ảnh, bản đồ.(Tủ sách Thăng Long 
1000 năm) (VB.002933). 
 Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 

• Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Hà Nội. 
• Chương 2: Địa chất Hà Nội. 
• Chương 3: Đặc điểm địa mạo và khái quát về cảnh quan hình thái Hà Nội. 
• Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên liên quan đến địa chất và địa mạo. 
• Chương 5: Một số gợi ý về sử dụng hợp lý tài nguyên và giảm nhẹ thiệt hại do 

tai biến thiên nhiên. 
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56/ Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: L ịch sử và bài học / Vũ Văn Quân, 
Nguyễn Quang Ngọc..(Đồng chủ biên).- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 496 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002934). 
 Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 

• Chương 1: Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội từ định đô đến xâm 
lược của Pháp (1010 - 1873). 

• Chương 2: Quản lý và phát triển thành phố Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc (1873-
1945). 

• Chương 3: Quản lý và phát triển thành phố Hà Nội từ sau cách mạng tháng 
Tám đến giải phóng Thủ đô (1945-1954). 

• Chương 4: Quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội từ sau 1954 đến 1975 
• Chương 5: Quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội từ 1975 đến nay. 
• Chương 6: Bài học về quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội với vai trò 

trung tâm chính trị - hành chính của đất nước. 
 
57/ Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa: Phát 
triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / Phùng Hữu Phú (Chủ biên), Nguyễn 
Duy Quý...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 304 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002935). 
 Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 

• Chương 1: Tiềm năng và thực trạng sử dụng các nguồn lực. 
• Chương 2: Những bài học lịch sử. 
• Chương 3: Thời cơ, thách thức, tầm nhìn 2020 – 2050. 
• Chương 4: Trên nền tảng 1000 năm lịch sử, định hướng phát triển Thủ đô bền 

vững, tiến kịp thời đại. 
 
58/ Kinh tế hàng hóa của Thăng Long - Hà Nội: Đặc trưng và kinh nghiệm phát 
triển / Nguyễn Trí Dĩnh (chủ biên), Lương Xuân Quỳ, Hoàng Văn Hoa...- H.: Nxb 
Hà Nội, 2010.- 396tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002936). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu những đặc trưng, những giá trị tinh hoa, những 
bài học lịch sử sáng giá phản ánh bản chất và sự vận động có tính quy luật xuyên suốt 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những di sản vô giá mà các thế hệ cha ông đã tích 
lũy , trao truyền từ bao đời cho đến nay và cần giữ gìn đến mai sau. 
 
59/ Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX /  Nguyễn 
Thừa Hỷ.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 492tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002937). 
 Nội dung sách gồm 5 chương:  

• Chương 1: Những nền tảng tự nhiên - xã hội - lịch sử của sự hình thành và phát 
triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội.  

• Chương 2: Kinh tế đô thị Thăng Long - Hà Nội những thế kỷ XVII - XVIII - 
XIX.  
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• Chương 3: Xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội những thế kỷ XVII - XVIII - 
XIX. 

• Chương 4: Nhà nước phong kiến quan liêu và kinh tế - xã hội đô thị Thăng 
Long - Hà Nội. 

• Chương 5: Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình xã hội 
Việt Nam truyền thống. 

 
60/ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng 
phát triển không gian Thủ đô Hà Nội / Đỗ Xuân Sâm (Chủ biên), Lê Đức An, 
Nguyễn Văn Cư...-H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 592tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002938). 
 Nội dung sách gồm 6 chương:  

• Chương 1: Đặc điểm điều kiện tự nhiên lãnh thổ Hà Nội.  
• Chương 2: Tổng quan quá trình biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường.  
• Chương 3: Đánh giá các tiềm năng, lợi thế và hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường.  
• Chương 4: Đề xuất định hướng và các giải pháp khai thác hợp lý lãnh thổ.  
• Chương 5: Định hướng phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội. 
• Chương 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường lãnh thổ Hà Nội. 
 
61/ Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội / Nguyễn Quang Ngọc (Chủ trì), Trương 
Quang Hải, Nguyễn Thị Việt Thanh...- H.: Nxb Hà Nội, 2012.- 1564tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002939). 
 Nội dung sách gồm 7 phần, với 103 báo cáo khoa học, đã đề cập đến nhiều mặt 
với những chiều cạnh khác nhau, từ lịch sử - chính trị, văn hóa - kinh tế - xã hội đến 
các vấn đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và xây dựng, quản lý đô thị 
của Hà Nội. 
 
62/ Từ điển đường phố Hà Nội / Nguyễn Viết Chức (Chủ biên), Nguyễn Thị Dơn, 
Nguyễn Vinh Phúc...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 1068tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 
năm) (VB.002940). 
 Cuốn sách này được biên soạn cho toàn bộ thành phố Hà Nội hiện nay bao 
gồm nội dung, lược sử, dữ liệu thông tin, các lược đồ kèm theo vị trí cùng các thông 
số kỹ thuật về độ dài, chiều rộng của từng tên đường, phố, ngõ.  

Đây là 1 công trình nghiên cứu, sưu tầm khảo sát thực tế hết sức công phu và 
có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, giúp bạn đọc có thể tìm hiểu và đến với các 
đường, phố, ngõ ở Thủ đô một cách dễ dàng về các địa danh, lịch sử, danh nhân, các 
nghề truyền thống, các sự kiện lịch sử tiêu biểu của Việt Nam và Hà Nội theo tên gọi 
của các đường phố. 
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63/ Hà Nội qua số liệu thống kê 1945 - 2008 / Nguyễn Thị Ngọc Vân (CHủ biên), 
Trần Kim Đồng, Nguyễn Thị Chiến...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 624 tr. (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm) (VB.002941). 
 Đây là cuốn tư liệu kinh tế - xã hội quý và có giá trị lớn về lịch sử, phác thảo 
chân dung kinh tế - xã hội Hà Nội giai đoạn 1945 - 2008 qua những con số thống kê. 

Nội dung sách gồm 2 phần:  
• Phần 1: Tổng quan kinh tế - xã hội Hà Nội.  
• Phần 2: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Hà Nội 1945 – 2008. 

 
64/ Portrait of traditional HaNoi The 1000 year - old City of the Dragon / Hữu 
Ngọc.- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 284 tr. và ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002942). 
 Nội dung sách gồm 6 chương:  

• Chương 1: Huyền thoại và lịch sử.  
• Chương 2: Lang thang trong phố cổ. 
• Chương 3: Nông thôn ngoại thành.  
• Chương 4: Thành trì và cung điện.  
• Chương 5: Khu phố tây cũ.  
• Chương 6: Đổi thay. 

 
65/ 101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Trần Tuấn.- H.: Nxb Hà Nội, 
2011.- 120 tr. và ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002943). 
 Cuốn sách của một tác giả, các bức ảnh chỉ trong khoảng thời gian từ 1975 đến 
nay. Cuốn sách này đã ghi lại được những khoảnh khắc đời thường của Đại tướng 
một cách tự nhiên, chân thật và bất ngờ nhất. Qua đó hiện lên 1 vị tướng văn - võ 
song toàn nhưng vô cùng nhân hậu, khiêm nhường, đức độ, hết lòng thương yêu 
chiến sĩ, gắn bó với dân, được nhân dân yêu mến, được nhân loại tôn vinh kính trọng. 
 
66/ Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX / Trần Mạnh Thường (Biên 
soạn).- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 252 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) 
(VB.002944). 
 Cuốn sách ảnh này là một tập hợp những tấm ảnh tư liệu về Hà Nội cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX, nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về Hà Nội. 
 
67/ Thủ đô Hà Nội / Nguyễn Chí Mỳ (Chủ biên), Nguyễn Viết Chức, Giang Quân...- 
H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 300 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002945). 
 Nội dung cuốn sách gồm những sự kiện quan trọng của Thủ đô Hà Nội, giới 
thệu đến bạn đọc tổng quan về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Nêu lên một số nét tiêu 
biểu trong sự vận động phát triển, chiều sâu văn hiến, khát vọng hoà bình và thời kỳ 
Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam. 
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68/ Atlas Thăng Long - Hà Nội / Trương Quang Hải(chủ biên), Nguyễn Trần Cầu, 
Nguyễn Quang Ngọc...- H.: Nxb Hà Nội, 2010.- 180 tr. (Tủ sách Thăng Long 1000 
năm) (VB.002946). 
 Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản, toàn diện 
về vị trí, vị thế, lịch sử, tự nhiên, con người, kinh tế - xã hội - văn hoá của Thăng 
Long - Hà Nội trước đây và hiện nay, cùng những triển vọng phát triển của Thành 
phố. 
 
69/ Thăng Long - Hà Nội qua hình ảnh / Hoàng Kim Đáng (biên soạn).- H.: Nxb 
Hà Nội, 2010.- 424 tr.và ảnh (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) (VB.002947). 
 Nội dung cuốn sách gồm những hình ảnh có giá trị qua các thời kỳ: Tiền 
Thăng Long, Thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn và Thời đại Hồ Chí Minh, với hàng chục 
tiêu đề phản ánh về một Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. 
 
70/ Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới / 
Trần Anh Tuấn (Chủ biên).- H.: Chính trị quốc gia, 2012.- 1271 tr. (VB.002948). 

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 
• Phần I: Những vấn đề cơ bản về công vụ, công chức. 
• Phần II: Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam. 
• Phần III: Pháp luật về công vụ, công chức của một số nước trên thế giới. 

 
71/ Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020 / Mai Ngọc Cường (Chủ 
biên).- H.: Chính trị quốc gia, 2013.- 275 tr. (VB.002949). 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 
• Chương 1: Những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội. 
• Chương 2: Thực trạng an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay. 
• Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam 

giai đoạn tới. 
 
72/ Các bản hiến pháp làm nên lịch sử / Albert P.Blaustein và Jay A.Sigler (Biên 
soạn).- H.: Chính trị quốc gia, 2013.- 678 tr. (VB.002950). 
 Cuốn sách giới thiệu 18 bản hiến pháp lịch sử (của phương Tây, phương Đông) 
đã có giá trị vượt thời gian, không gian nơi nó được tạo ra, là những bản hiến pháp 
lịch sử được tìm kiếm và tập hợp cho tuyển tập hiến pháp này. Các bản hiến pháp này 
quan tâm đến sự phát triển hiến pháp- những gái trị vĩnh hằng. Mỗi bản hiến pháp 
này thể hiện một giai đoạn quan trọng của quá trình cách mạng liên tục, thể hiện tinh 
thần của chủ nghĩa lập hiến...Tuy nó có vai trò quan trọng trong lịch sử, song nó còn 
có những mặt hạn chế do điều kiện kinh tế- xã hội thời kỳ đó. 
  
73/ Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu tổng kết 30 năm đổi mới.- H.: Chính trị 
quốc gia, 2013.- 675 tr. (VB.002951). 
 Nội dung cuốn sách bao gồm các tài liệu: 
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• Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-
2006). 

• Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH (1991-2011). 

• Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. 
• Nhìn lại 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc. 

 
74/ Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 1-2 / Nguyễn Xuân Thắng...- H.: Chính 
trị quốc gia, 2014.- 455 tr. và 835 tr. (VT.001930 và VT.001927). 
 Bộ sách gồm 2 tập, được hình thành trên cơ sở các báo cáo tham luận tại Hội 
thảo “Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra”, do Hội đồng Lý luận TƯ phối hợp với Vi ện 
Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2013. 
 Nội dung tập 1 nêu rõ những quan điểm mới có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN phát triển nhanh và bền vững hơn. Phân tích những 
kinh nghiệm của quốc tế  đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa các vấn đề kinh tế 
và các vấn đề xã hội, việc sử dụng kinh tế thị trường để tạo lập những điều kiện, tiền 
đề cần thiết cho xã hội tương lai. Đưa ra những nội dung có giá trị tham khảo cho 
Việt nam về cơ chế, chính sách mới trong phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở Việt Nam. 
 Nội dung tập 2 tập trung vào phân tích, đánh giá: thực trạng phát triển kinh tế 
thị trường và thực hiện định hướng XHCN trong gần 30 năm đổi mới vừa qua  ở Việt 
Nam trên các góc độ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, thực lực của nền kinh tế, 
hệ thống doanh nghiệp; vai trò thực tế của kinh tế thị trường; kết quả hội nhập quốc 
tế; kết quả giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã 
hội...  
 
75/ Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi (Tuyển tập các bài đăng trên Báo 
Nhân dân).- H.: Chính trị quốc gia, 2014.- 563 tr. và ảnh. (VT.001928). 
 Nội dung cuốn sách được tuyển chọn từ các bài viết đăng trên báo Nhân dân, 
gồm 3 phần: 

• Phần 1: Những thắng lợi tạo đà cho chiến thắng Điện Biên Phủ. 
• Phần 2: Chiến thắng Điện Biên Phủ. 
• Phần 3: Ý nghĩa và bài học chiến thắng Điện Biên Phủ. 
• Ngoài ra, phần phục lục bao gồm nhiều bức ảnh tiêu biểu. 

 
76/ Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị quốc gia, 2014.- 295 tr. và ảnh. (VT.001929). 
 Nội dung cuốn sách giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp 
mọi miền đất nước, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự 
nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 
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 Sách gồm 2 phần: 
• Phần I: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm 

thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta. 
• Phần II: Những tấm gương bình dị mà cao quý. 

 
77/ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị / Phạm Trọng Mạnh.- H.: 
Xây dựng, 2014.- 206 tr. (VT.001931). 

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về việc đánh giá đất đai xây dựng 
theo điều kiện tự nhiên về quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng và quy hoạch 
chuẩn bị kỹ thuật đặc biệt. Những ví dụ trong sách được tác giả cố gắng trình bày đơn 
giản nhất để minh họa cho các nguyên lý, nguyên tắc thiết kế chuẩn bị kỹ thuật khu 
đất xây dựng. 

Nội dung sách gồm 7 chương: 
• Chương 1: Giới thiệu chung về quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 

đô thị. 
• Chương 2: Đánh giá đất đai xây dựng theo điều kiện tự nhiên. 
• Chương 3: Những vấn đề chung về quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng đô 

thị. 
• Chương 4: Thiết kế quy hoạch cao độ nền đường phố, ngã giao nhau và quảng 

trường. 
• Chương 5: Quy hoạch cao độ nền khu đất xây dựng đô thị. 
• Chương 6: Phương pháp tính khối lượng đất. 
• Chương 7: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đặc biệt.  

 
78/ Giao thông công cộng thành phố / Nguyễn Ngọc Châu.- H.: Xây dựng, 2014.- 
271 tr. và ảnh. (VT.001932). 

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: 
• Chương 1: Lịch sử phát triển đô thị thời cận đại trên thế giới. 
• Chương 2: Đô thị hóa - Một xu hướng tất yếu của toàn cầu để tái định cư của 

nhân loại. 
• Chương 3: Quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị. 
• Chương 4: Giao thông và vận tải thành phố. 
• Chương 5: Giao thông công cộng thành phố. 
• Chương 6: Những nguyên lý cơ bản trong tổ chức giao thông công cộng thành 

phố. 
• Chương 7: Dự báo trong giao thông và vận tải đô thị. 
• Chương 8: Những mô hình toán học để xác định quan hệ đi lại của hành khách 

giữa các vùng giao thông trong thành phố. 
• Chương 9: Những mô hình toán học để phân bố các quan hệ đi lại của dòng 

hành khách  trong hệ thống giao thông công cộng thành phố. 
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79/ Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22 TCN 
272-05. Tập 1 / Phạm Văn Thoan (Chủ biên), Nguyễn Quý Thành...- H.: Xây dựng, 
2014.- 270 tr. (VT.001933). 
 Cuốn sách này được biên soạn theo tiêu chuẩn 22 TCN 272 – 05 là tài liệu chỉ 
dẫn hữu ích, cụ thể cho sinh viên khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, với 5 
loại kết cấu nhịp cầu cho các bộ phận chính, gồm: Dầm dọc tiết diện I, T, Super - T, 
bản rộng đúc trên đà giáo di dộng, dầm hộp theo công nghệ đúc hẫng cân bằng, dầm 
ngang và bản mặt cầu. Đồng thời, sách cũng là tài liệu thiết thực cho kỹ sư công tác 
tư vấn thiết kế. 

Với cách trình bày logic, cụ thể, dễ hiểu cùng các ví dụ phong phú, các chỉ dẫn 
tỉ mỉ, lý thuyết chính xác, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc về kiến thức và thực hành thiết 
kế cầu BTCT trên đường ô tô đươc tốt hơn. 

Nội dung Tập 1: Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm BTCT ứng suất trước, nhịp 
giản đơn, gồm 3 chương: 

• Chương 1: Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm BTCT dự ứng lực. 
• Chương 2: Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực liên 

hợp bản BTCT. 
• Chương 3: Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm Super - T bê tông cốt thép dự ứng 

lực. 
 
80/ Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau / Nguyễn Tiến Chương.- H.: Xây dựng, 
2014.- 162tr. (VT.001934). 
 Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về thiết kế kết 
cấu bê tông ứng suất trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI. Nội dung sách được kết cấu 
thành 8 chương: 

• Chương 1: Mở đầu. 
• Chương 2: Cơ sở thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo ACI. 
• Chương 3: Phân tích sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông ứng suất trước. 
• Chương 4: Thiết kế dầm bê tông ứng suất trước căng sau. 
• Chương 5: tính toán dầm bê tông ứng suất trước theo biến dạng và nứt. 
• Chương 6: Dầm liên tục và khung bê tông ứng suất trước căng sau. 
• Chương 7: Sàn bê tông ứng suất trước căng sau. 
• Chương 8: Ví dụ tính toán. 

 
81/ Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng 
đất bền vững. / Nguyễn An Thịnh.- H.: Xây dựng, 2014.- 130tr. (VT.001935). 

Toàn bộ cuốn sách được trình bày trong 15 bài với các nhóm chủ đề cơ bản 
như sau: 

• Bài mở đầu: Bổ túc các khái niệm cơ bản của sinh thái học và cảnh quan học. 
• Bài 1: Khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển của sinh thái cảnh quan. 
• Bài 2: Mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan. 
• Bài 3: Metric cảnh quan. 
• Bài 4: Kiến trúc cảnh quan đa chức năng. 
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• Bài 5: Kiến trúc phục hồi cảnh quan dựa trên các nguyên lý sinh thái cảnh quan 
về quá trình không gian gây biến đổi cảnh quan. 

• Bài 6: Kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn – đích. 
• Bài 7: Nguyên lý quy hoạch sử dụng đất bền vững dựa trên mô hình dấu chân 

sinh thái. 
• Bài 8: Cảnh quan tự nhiên và kiến trúc phỏng sinh. 
• Bài 9: Cảnh quan văn hóa và kiến trúc bảo tồn di sản văn hóa. 
• Bài 10: Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép bảo vệ, phát triển đa dạng cảnh quan 

và đa dạng văn hóa. 
• Bài 11: Kiến trúc cảnh quan nông thôn và đô thị. 
• Bài 12: Kiến trúc không gian xanh đô thị. 
• Bài 13: Kiến trúc hành lang đa dạng sinh học. 
• Bài 14: Kiến trúc cảnh quan bảo tồn. 

 
 

------------------  ###  --------------- 
 


